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Cefadroxil USP 250mg
Powder for oral | 10 sachets * 3g E
suspension in sachet &

oO

cll
ẨtprtuaẫEuutwoBksz! hyTƯ nga

THANH PHAN: S
Mỗi gói thuốc dạng bột chứa: — :
Cefadroxil USP..........250mg BT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: |

- Gắt túi theo đường gạch chấm chỉ dẫn, đổ gói 1

thuốc vào cốc. Ase L035 |
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 MAXIM PHARMACEUTICALS PVT. LTD
 

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DUNG, CAC THONG TIN KHAC:
Xem toa trong hộp.

BAO QUAN: ở nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 3C
bE XA TAM TAY TRE EM.
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
Sản xuất bởi: CTCP LDP MEDIPHARC0 TENAMYD BRR s.r.!
8 Nguyễn Trường Tộ - P.Phước Vĩnh -Tp.Huế -Tnh Thừa Thiên Huế
Phân phối bài: CŨNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHAM TENAMYD
Lô Y.01-02A Đường Tân Thuận, Khu Công nghiệp/Khu Chế Xuất Tân Thuận,
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
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MẪU TỪ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Drofaxin
Cefadroxil USP 250mg

Công thức : Mỗi gói thuốcbộtchứa:
Cefadroxil monohydrattương đương Cefadruxil 250mg.
Tá dược : Lactose, Đường trắng, Mau sunset yellow, Aspartam,
Povidon K30, Methylparaben, Bột hương cam, Vanilin, Nước tỉnh khiết,
Ehtanol 96% vừa đủ † gói 3gam.

Chỉ định :
Đượcchỉ định trongđiểu trị các nhiễm khuẩnthểnhẹvàtrungbìnhđo các
vị khuẩn nhạy cảm:
~ Nhiễm khuẩn đườngtiếtniệu: Viêm thận bểthậncấpvà mạn tính, viềm
bàng quang, viém niệu đạo, nhiễm khuẩn phụ khoa.
~ Nhiễm khuẩn đường hô hấp: Viêm amidan, viêm họng, viêm phếquản
phổi và viêm thưỷ phổi, viêmphế quản cấp và mạn, áp xe phổi, viêm mủ
màng phổi, viêm màng phổi, viếm xoang, viêm thanh quan, viém tai
giữa.

~ Nhiễm khuẩn da và mô mềm: Viêm hạch bạch huyết, áp xe, viêmtếbào,
loét do nằm lâu, viềm vú, bệnh nhọt, viềm quầng.
~ Các nhiễm khuẩn khác: Viếm xương trỷ, viêm khớp nhiễm khuẩn.
Liều lượng và cách đùng:
Đổbộtthuốcvàoly, chonướcđầyvàotúithuốc, rót nướctừtúithuốcvào
cốc đã đựng thuốc. Sau đó khuấy đều. và uống ngay theo liểunhưsau.
~ Người lớn và trẻ em( > 40kg):
NHI 1 g (2 gói - 4 gói ) /tần , 2 lầnmỗi ngàytùytheomứcđộnhiễm

khuẩn.

Hoặclà 1g ( 4gói ) /lần / ngàytrong các nhiễmkhuẩndavàmô mềmvà
nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng.
~ Trẻ em ( < 40 kg)
+Dưới 1 tuổi: 25-50 mg/kg thể trọng/24 giờ, chia làm 2-3 lần
+Từ 1-6tuổi: 250 mg/lần; 2lần /ngày
+Trên 6 tuổi: 500 mg/lần, 2lần / ngày.
~ Ngườicaotuổi: Cefadroxil đào thải qua thận, cần kiểmtra chức năng thận
và điểu chỉnh liéu dung như người suy thận.
~ Bệnh nhânbịsưythận:

Đốivớingườibệnhsuythận, cóthểđiểu trị với liều khởiđầu500 mgđến
1000mg cefadroxil. Nhữngliềutiếptheocó thể điều chỉnh theobảngsaưr 
 

    
 

Độthanhthải ereatlnla  Lến | Khoảng thgian giữa 2 biến _Ì

GÀ... ........ 0.
đc có ả.“._._. eel
| -50ml/phứt | 500100mg 12gỡ j
Chúý:Thờigian điềutrị phảiduytrìtốithiểutừ 5 - 10 ngày
Chốngchỉđịnh:
Bệnh nhân mẫn cảm với cephalosporin va penicillin.

Thận trọng: Cần thận trọng đối với
Bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận rõ rệt
Dùng Cefadroxil đài ngày có thể làm phát triển quá mức các chủng không.
nhạy cảm. cần theo đối người bệnh cẩn thận, nếu bội nhiễm phải ngừng
sử dụng thuốc.
Những người có bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh viêm đại tràng.
Sử dụngCefadroxilchotrẻsơsinhvàtrẻ đẻnoncònhạnchế,cầnthận
trọng cho những người bệnh này.

Sử dụng cho phụnữcó thai và đang cho con bú:
Phụnữcóthai:Chưacóthôngbáovềtác dụngcóhại chothainhỉ, tuy
nhiên chỉ đùng thuốc này khithậtcần thiết.
Phụ nữ đang cho con bú: Cefadroxil bài tiết trong sta mẹ với nổng độ

thấp,khôngcótácđộngtrêntrẻđangbúsữamẹ,nhưngnênquantâmkhi
thấy trẻbịlachảy,tưavànổiban.
Tác động của thuốc khi lái xevà vận hành máy móc : Không có thông
tinvề ảnh hưởngcủathuốcđếnviệcvận hành máy móc,tàu xe.
Tương tác thuốc : Cholestyramin gần kết với Cefadroxil ở ruột làm chậm
sự hấp thụcủathuốc này
Probenecid có thể làm giảm bài tiết của Cefadroxil, làm tăng nồng độ

0efadroxil trong huyết thanh.

Tăng độc tính: Furosemid, aminoglycœsid có thể hiệp đồng tăng độc tính
vớithận
Ở người bệnh dùng Cefadroxii có thể có phản ứng dương tính giả khi xét
nghiệm glucose niệu bằng đưng địch “ Benedict”, dung dịch “ Fehling” hay

viên"Clinitest”, nhưng với các xét nghiệm bằng enzym thì không bị ảnh

hưởng
Tác dụng không mong muốn:
Ước tínhthấytácđụngkhôngmong muốnở6% người đượcđiềutrị

Thườnggăp:
~Tiêuhóa: Buồn nôn,đaubụng, nôn,la chảy.
Ítgặp:
~ Máu: Tăng bạch cầu ưa eosin
-Da: bandadangs4n,ngogiban, nổimàyđay, ngứa.
~ Gan: Tăng transaminase có hổi phục.

~Tiếtniệusinh đục:Đautinh hoàn, viêm âm đạo, bệnh nấm Candida,

ngứabộ phận sinh dục.
Hiếm gặp:
~ Toàn thân: Phản ứng phản vệ, bệnh huyếtthanh, sốt.
~ Máu: Giảm bạch cầu trưng tính, giảm tiểu cầu, thiếu máu tan máu,
thửnghiệm Coombs dương tính
-Tiêuhóa:Viêm đạitrànggiảmạc,rốiloạntiều hóa.
~ Da: ban đỏ đa hình, hội chứng Stevens_Johnson, pemphigus thing
thường, hoạitửbiểu bì nhiễm độc, phù mạch.
~6an:vàngda ứmật,tăngnhẹAST,ALT,viềmgan.
Thận:Nhiễmđộcthậncótăngtạmthờiưrevàcreatininmáu,viểm -
thận kế có hồi phục.
~Thần kinh trung ương:Cogiật, đauđầu, tình trạng kích động
~ Đau khớp.
Thôngbáo cho Bácsĩnhững tác dụngkhông mong muốngặpphải

khisửđụng thuốc
Dược lực học:
Cefadroxil là kháng sinh nhóm caphalosporin thế hệ 1, có tác dụng
điệt khuẩn, ngăn cản sự phát triển và phân chia của vi khuẩn bằng
cáchứcchếtổng hợp vách tếbàovikhuẩn.
Cefadroxil là đấn chất para - hydroxy của cefalexin và là kháng sinh
đùng theo đường uống có phổ kháng khuẩn tương tự Cefalexin.
Cefadroxil có tác dụng diệt khuẩn trên nhiểu loại vỉ khuẩn gram đương
và gram âm. Các vi khuẩn Gram dương nhạy cảm bao gồm các
chiing: Staphylococcus, Streptococcustan huyét beta, Streptococcus
pneumoniae va Streptococcus pyogenes. Các vì khuẩn gram âm `
nhạy cảm bao gém: Escherichia coli, Klebssiella pneumoniae,
Proteus mirabilis va Moraxella catarrhalis. Haemophilus influenzae
thường giảm nhạycảm
Ph4n lớn c4c ching Enterococcus faecalis ( trước đây là
Streptococcus faecalis) va Enterococcus faecium déu kháng
Cefadroxil. Về mặt lâm sàng, đây là những gợi ý quan trọng cho việc
tựachọn thuốc đểđiểutrị các nhiễm khuẩn sau phẩuthuật. Cefadroxil
cũng không có tác dụng trên phần lớn các chủng Enterobacter spp.;
Morganella morganii va Proteus vulgaris. Cetadroxil khdng có hoạt
tính đáng tin cậy trên các loài Pseudomonas va Acinetobacter

calcoaceticus.

pneumoniae kháng penicilin đổu kháng các kháng sinh nhóm
cephalosporin.
Dược động học:

Các chủng Staphyfococcus kháng methicilin hoặc Streptococcus iy

Cefadroxil bền vững trong acid và được hấp thự rất tốt (80-90%) qua Z⁄
đường tiêu hoá. Với liều uống 500 mg hoặc 1 g cefadroxil, nồng độ
đỉnh tronghuyếttương tương ứng với khoảng 16 - 30 microgam /mi,
đạt được sau1giờ30 phút đến 2 giờ. Mặcđùcó nổng độđỉnhtươngtự
nổng độ đỉnh của cefalexin, nồng độ của cefadroxil trong huyết tương

đượcduytrìlâu hơn.Thức ănkhônglàmthayđổisự hấpthụ củathuốc.

khoảng 20% cefadroxil gắn kết với protein huyết tương=Mữa đời của
thuốc trong huyết tương là khoảng 1 giờ 30 phút ở:igiồi c
thận bình thường; thời gian này kéođàitrong khoảngtỳ14.đếtT20
ở người suy thận. Cefadroxil phân bố rộng khắpcác.fiồ:vàdịch cổ)
thể. Thể tích phân bố trưng bình là 18 lít/ 1,73 mÌ, hoặc ott ì
Cefadroxilđiquanhauthaivàbàitiếttrongsữamẹ CN
Thuốc không bị chuyển hóa. Hon 90% liều sử dụng thải trừtrong nước
tiểuở dang hông đổi trong vòng 24 giờ lọc quacầuthậnvà Bài tiết &
ống thận. Do đó với liều uống 500 mg, nồng độ đỉnhđaCetédroxil
trong nước tiểu giữ được 20 -22 giờ trên mức nồng độ-Úcchếtố\thiểi
cho những vi khuẩn gây bệnh đường niệu nhạy cảm. Cefadroyl|
đào thải nhiều qua thẩm tách thận nhân tạo. vy
Quá liểu: -
Triệu chứng: Buồn nôn, nôn và la chảy. Có thể xảy ra quá mắn thần
kinhcơvàcogiật, đặc biệtở người bệnhsuythận.
Xứ lý: Thẩm tách nhân tạo có thểcó tác dụng giúp loại bỏ thuốc khỏi
máu nhưng thường không được chỉ định.

Bảovệ đườnghôhấpcủangười bệnh, thôngkhíhổtrợvà truyền dịch.
Chủ yếu là điều trị hỗ trợ hoặc giải quyết triệu chứng sau khi rửa, tẩy
đạdàyruột.
Lời khuyến cáo:
Thuốc này chỉ đùng theo đơn củabácsỹ.

Đểxa tẩm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sửdụng trước. khi dùng.
Nếu cẩn thêm thông tín xin hỏi ýkiến củabácsỹ
Bảo quản : Nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 3%, tránh ánh sáng.
Đóng gói : Hộp 10gói * 3g.
Hạn dùng :36thángkểtử ngày sản xuất.
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